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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo  

sử dụng cho năm học 2025-2026 

Trường Tiểu học Nam Thái 

 

Căn cứ vào Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 của các 

trường phổ thông và Danh mục sách giáo khoa lớp 1 của một số trường tiểu học trên 

địa bàn tỉnh Nam Định từ năm học 2024-2025; 

Căn cứ vào Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở GD mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm 

theo Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ vào các biên bản họp tổ chuyên môn của trường Tiểu học Nam Thái; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường; 

Trường Tiểu học Nam Thái thông báo công khai Danh mục sách giáo khoa và 

tài liệu tham khảo sử dụng cho năm học 2025 - 2026 như sau: 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 1: 

 

STT Tên sách Tác giả (chủ biên) NXB 
Bộ sách 

  

1 Tiếng Việt 1 tập 1 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

NXB ĐHSP 

TPHCM 

Cánh diều 

2 Tiếng Việt 1 tập 2 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

NXB ĐHSP 

TPHCM 

Cánh diều 

2 Toán 1 Đỗ Đức Thái NXB Đại học SP Cánh diều 

3 Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy 
NXB ĐHSP 

TPHCM 

Cánh diều 

4 TNXH 1 
Mai Sỹ Tuấn  

Bùi Phương Nga 
NXB Đại học SP 

Cánh diều 

5 GDTC 1 Đặng Ngọc Quang NXB Đại học SP Cánh diều 

6 Âm nhạc 1 Hoàng Long 
NXB Giáo dục  Cùng học để phát 

triển năng lực 

7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn NXB Giáo dục Vì sự bình đẳng 



Cường 

Nguyễn Thị Nhung 

và dân chủ trong 

GD 

8 Hoạt động TN1 Nguyễn Dục Quang 
NXB ĐHSP 

TPHCM 

Cánh diều 

 

LỚP 2: 

 

STT Tên sách 
Tác giả 

(chủ biên) 
NXB 

Bộ sách 

1 Tiếng Việt 2  tập 1 Bùi Mạnh Hùng 
NXB Giáo 

dục 

 Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

2 Tiếng Việt 2 tập 2 Bùi Mạnh Hùng 
NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

3 Toán 2 tập 1 Hà Huy Khoái 
NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

4 Toán 2 tập 2 Hà Huy Khoái 
NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

5 Đạo đức 2 
Nguyễn Thị 

Toan 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

6 TNXH 2 Vũ Văn Hùng 
NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

7 GDTC 2 
Lưu Quang 

Hiệp 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

8 Âm nhạc 2 Hoàng Long 
NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

9 Mĩ thuật 2 
Nguyễn Thị 

Nhung 

NXB Giáo 

dục  

 Chân trời sáng tạo 

10 Hoạt động TN 2 Lưu Thu Thủy 
NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

 

LỚP 3: 

 

STT Tên sách Tên tác giả (Chủ biên) NXB Bộ sách 

1.  Tiếng Việt 3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

NXB Giáo 

dục  
Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 



biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

2.  Toán 3 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

3.  Đạo đức 3 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

4.  
Tự nhiên và 

Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

5.  Tin học 3 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

6.  Công nghệ 3 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7.  
Giáo dục  

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ 

biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

8.  Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

9.  Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  
Chân trời sáng 

tạo-Bản 1 

10.  

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

11.  Tiếng Anh 3  
Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), 

Phan Hà (chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

LỚP 4: 



 

TT Tên sách Tên tác giả NXB Bộ sách 

1 Tiếng Việt 4 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

NXB Giáo 

dục  
Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

2 Toán 4 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

3 Đạo đức 4 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

4 Khoa học 4 
Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên) – 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên)  

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

5 
Lịch sử - 

Địa lí 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

6 Tin học 4 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7 Công nghệ 4 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

8 
Giáo dục  

Thể chất 4 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 



9 Âm nhạc 4 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

10 Mĩ thuật 4 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc (đồng Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  
Chân trời sáng 

tạo-Bản 1 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm 

4 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

12 Tiếng Anh 4  
Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

Lớp 5 

 

TT Tên sách Tên tác giả NXB Bộ sách 

1 
Tiếng Việt 

5 

Tập 1,2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

2 Toán 5 

Tập 1,2: Hà Huy Khoái (Tổng 

Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

3 Đạo đức 5 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

4 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy 

(Chủ biên phần Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lý), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lý) 

NXB Giáo 

dục  

 

 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

5 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 

(đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 



6 

Hoạt động 

trải nghiệm 

5 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

7 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

8 
Công nghệ 

5 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Kết nối tri thức 

với   cuộc sống 

9 
Giáo dục 

thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

10 Âm nhạc 5 

Đỗ thị Minh Chính (Tổng chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
Chân trời sáng 

tạo-bản 1 

12 

Tiếng Anh 

5 (Global 

Succes) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

 

DANH MỤC TÀI  LIỆU THAM KHẢO 

LỚP 1: 

 

Môn TÊN TÀI LIỆU TÊN TÁC GIẢ NHÀ XB 

Môn 

Toán 

Bài tập phát triển năng lực môn Toán   

(Tập 1 + tập 2) 

Đỗ Tiến Đạt -Chủ 

biên 

Đại học Sư 

phạm 

Môn TV 

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng 

việt (Tập 1 + tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương- 

Trần Thị Nguyệt Hà 

Đại học Sư 

phạm 

Môn Tin 

học Làm quen tin học 1 

Nguyễn Thành Kiên – 

Trần Huy Quang 

NXB Giáo 

dục 

 

LỚP 2: 

STT TÊN TÀI LIỆU TÊN TÁC GIẢ NHÀ XB 

Môn Toán 

Bài tập hằng ngày Toán 2 (Tập 1 + Tập 

2) 

Nguyễn Văn 

Quyền 

NXB Hà Nội 

Môn TV Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 2  (Tập 1 Nguyễn Văn 
NXB Hà Nội 



+ Tập 2) Quyền 

Môn Tin 

học Làm quen tin học 1 

Nguyễn Thành 

Kiên – Trần Huy 

Quang 

NXB Giáo 

dục 

 

LỚP 3: 

STT TÊN TÀI LIỆU TÊN TÁC GIẢ NHÀ XB 

Môn toán 35 đề ôn luyện Toán Lê Anh Vinh 

NXB Giáo 

dục 

Môn TV 35 đề ôn luyện Tiếng Việt Dương Thị Hương 

NXB Giáo 

dục 

Môn TA Bài Tập Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân - Phan 

Hà 

NXB Giáo 

dục 

Môn Tin học Vở bài tập Tin học 3 Hoàng Thanh Mai 

NXB Giáo 

dục 

Môn CN Vở bài tập Công Nghệ Đỗ Thị Minh Chính 

NXB Giáo 

dục 

 

LỚP 4: 

STT TÊN TÀI LIỆU TÊN TÁC GIẢ NHÀ XB 

Môn toán 

Đề kiểm tra Toán 4  (Tập 1 + 

Tập 2) Nguyễn Văn Quyền NXB Hà Nội 

Môn TV 

Đề kiểm tra Tiếng việt  (Tập 1 

+ Tập 2) Nguyễn Văn Quyền NXB Hà Nội 

Môn TA Bài tập Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân – 

Nguyễn Quốc Tuấn NXB Giáo dục 

Môn tin học Vở bài tập Tin học 4 Hoàng Thanh Mai NXB Giáo dục 

Môn Công 

nghệ Vở bài tập Công Nghệ Đỗ Thị Minh Chính NXB Giáo dục 

 

LỚP 5: 

STT TÊN TÀI LIỆU TÊN TÁC GIẢ NHÀ XB 

Môn toán 

Vở bài tập Kiểm tra đánh giá năng 

lực Toán 5 tập 1,2 Nguyễn Thủy Chung 

NXB Giáo 

dục 



Môn TV 

Vở bài tập Kiểm tra đánh giá năng 

lực Tiếng Việt 5 tập 1,2  Ngô Hiển Tuyên 

NXB Giáo 

dục 

Môn TA Bài tập Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân – 

Trần Hương Quỳnh 

NXB Giáo 

dục 

Môn tin học Bài tập tin học 5 Hoàng Thị Mai 

NXB Giáo 

dục 

Môn CN Bài tập Công nghệ Đặng Văn Nghĩa 

NXB Giáo 

dục 

 

C.   MỘT SỐ LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG SGK VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Học sinh phải có đủ sách giáo khoa trước khi khai giảng năm học mới. Để tiết 

kiệm, sách giáo khoa sẽ sử dụng lâu dài vì vậy học sinh không được viết trực tiếp vào 

sách giáo khoa. 

2. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nếu sử dụng vở bài tập (trong danh mục 

tham tài liệu tham khảo) thay thế vở viết cần bàn bạc, thống nhất với phụ huynh để có sự 

đồng bộ, thuận tiện khi triển khai các hoạt động học tập.  

Trên đây là thông báo của trường Tiểu học Nam Thái về sách giáo khoa và tài liệu 

tham khảo sử dụng cho năm học 2025-2026.  

       HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:  

    - CB, GV, NV, HS nhà trường 

    - Website trường 
    - Lưu VT 

 

                         

Vũ Văn Mạnh 


